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	12
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	1983
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	13
	Phạm Thị Cẩm Ly
	1980
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* Khối ngành (Theo thông tư số: 06/2018/TT-BGDĐT): 
- Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
- Khối ngành II: Nghệ thuật

- Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý; Pháp luật

- Khối ngành IV: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên

- Khối ngành V: Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Thú y; 

- Khối ngành VI: Sức khỏe

- Khối ngành VII: Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Dịch vụ xã hội; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi trường; An ninh, quốc phòng. 

** Gắn tệp đính kèm theo mẫu: Nguyen Van A_N1/ hoặc _N2…_/N7 ( Thể hiện Nguyễn Văn A thuộc khối ngành 1/hoặc  khối ngành 2 … /khối ngành 7)
Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2020
	
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
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LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN



		1. Họ và tên: Hoàng Thị Hải Yến                                2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 23/11/1988                     4. Nơi sinh: Tức Tranh - Phú Lương - Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Tức Tranh - Phú Lương - Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã) Tích Lương 

Quận (Huyện) Thành phố Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0987692148

Fax:......................................................

Email: Hoangyen@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Nùng                  Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên   x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                            Mã số ngạch: V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.0           Thời điểm hưởng: 01/01/2018



		11.Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2012         Thâm niên trong ngạch: 8 năm



		12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:..............................................

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :....................................................



		12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:.......................................



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan : Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý luận Chính trị

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường):

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Kinh tế Chính trị

		Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

		2010

		Nhà nước



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị

		

		

		

		

		



		Sau đại học

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2014

		Kinh tế Chính trị

		Học viện Chính trị Khu vực I, Việt Nam

		2016

		Cá nhân



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Chứng chỉ Toefl IPT 510

		2015

		IIG Việt Nam

		Cá nhân



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN



		16. Quá trình công tác



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		11/2010 – nay 

		Giảng viên 

		 Bộ môn Lý luận Chính trị



		12/2011 – 9/2013

		Trợ lý CT HS-SV

		Khoa KHCB



		4/2014- 10/2017

		Trợ lý Đào tạo

		Bộ môn Lý luận Chính trị



		4/2014- nay

		Phó BT Chi đoàn GV

		Bộ môn Lý luận Chính trị



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1 

		Nguyên lý Kinh tế Chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin

		NXB Lao động - Xã hội

		2019

		Chuyên khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Improving quality in scientific research activities for the force of teachers in universities nowaday

		Hoàng Thị Hải Yến, Ngô Thị Phương Thảo

		Hội thảo khoa học quốc tế: Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong bối cảnh hiện nay: xu thế Việt Nam và thế giới

		877-886

		2018



		2 

		Size Effect of Drill Bit on Coupled Vibrations during High Speed
Micro-Drilling Process of Composite Printed Circuit Board

		Hoàng Tiến Đạt, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Ngọc Kiên, Hoàng Thị Hải Yến, Nguyễn Danh Tuyển

		Materials Science Forum

		Trang 217-222

		2020



		











17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Một số vấn đề về phương pháp thảo luận các môn Lý luận Chính trị

		Hoàng Thị Hải Yến

		Hội thảo KH Khoa KHCB

		45-47

		2011



		2 

		Phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh và việc vận dụng vào công tác dân vận đối với cán bộ, Đảng viên giai đoạn hiện nay.

		Hoàng Thị Hải Yến

		Hội thảo KH BMLLCT: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và vận dụng trong Nhà trường

		32-34

		2013



		

		Tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

		Hoàng Thị Hải Yến

		Hội thảo KH BM LLCT: 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

		45-48

		2014



		

		Định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020

		Hoàng Thị Hải Yến

		Hội thảo KH BMLLCT: Quá trình đổi mới tư duy kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2001 đến nay

		28-31

		2015



		

		Một số phương hướng, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh quá trình đổi mới tư duy lý luận ở nước ta trong thời gian tới

		Nguyễn Thị Thu Thủy



Hoàng Thị Hải Yến

		Hội thảo KH BMLLCT: Quá trình đổi mới tư duy kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2001 đến nay

		51-53

		2011



		

		Nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình trong chuỗi giá trị chè tỉnh Thái Nguyên

		Hoàng Thị Hải Yến

		Tạp chí Dân tộc

		41-42

		2016



		

		Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong việc xây dựng đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên hiện nay

		Hoàng Thị Hải Yến

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ

		79-84

		2017



		

		Xây dựng phong cách dân chủ của người giảng viên trong giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh

		Hoàng Thị Hải Yến

		Hội thảo cấp trường : Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”



		49-53

		2018



		

		Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận Chính trị tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên theo Nghị quyết XII của Đảng

		Hoàng Thị Hải Yến

		Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

		58-60

		2019



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT 

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởngvề KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ..................

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ..................

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1

		

		

		



		2

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:..................................

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú.Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN



		1. Họ và tên: Trương Thị Thùy Liên                  2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh:  1988                    4. Nơi sinh: Hóa Thượng – Đồng Hỷ - Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Hương Giám – Yên Dũng – Bắc Giang



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã): Trung Thành 

Quận (Huyện): 

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0336399993

Fax:......................................................

Email: thuylienktcn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên    x                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                  Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2,67Thời điểm hưởng: 01/11/2015 



		11.Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/11/2015  Thâm niên trong ngạch: 07 năm



		12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:..............................................

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :....................................................



		12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:.......................................



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0336399993                 Fax:........................................................................

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường):

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

		Học viện Báo chí và Tuyên truyền

		2010

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị

		

		

		

		

		



		Sau đại học

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2013

		Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

		Học viện Chính trị -Hành chính khu vực I

		2015

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 500

		2014

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN



		16. Quá trình công tác



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		T9/2012 – T8/2013

		

		Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		T9/2013 – nay

		

		Bộ môn Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Overview of the industrial revolution 4.0 and some impacts on sustainable business

		1

		Hội thảo khoa học quốc tế: “International Conference Proceedings: Business Sustainability in the context of Industry 4.0

		245-252

		T9/2018



		2

		Developing the sustainable agriculture in Vietnam in the context of the international integration

		1

		Proceedings of the 10th NEU-KKU International Conference on 

Socio-Economic and Environmental Issues in Development

		1085-1097

		5/2019



		3

		Development of high-qualification human resources in Vietnam to meet requirements for industrial revolution 4.0

		1

		Hội thảo khoa học quốc tế:  “Innovative Training for Global Human Resources”





		280-287

		11/2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		      1 

		Tư tưởng vì con người và đoàn kết dân tộc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

		1

		Hội thảo BMLLCT: “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

		

		2014



		2

		Đổi mới phương pháp dạy và học các môn lý luận chính trị trong trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay

		1

		Hội thảo KH Trường ĐHSP Thái Nguyên

		

		2015



		3

		Lý luận chung của chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và vận dụng tại trường ĐHKTCN.

		1

		Hội thảo BM LLCT “Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN”

		50-55

		2015



		4

		Sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế biển ở nước ta hiện nay



		1

		Hội thảo BM LLCT “Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay”

		93-100

		2015



		5

		Trung Quốc tiến hành hoạt động tôn tạo, xây dựng phi pháp trên các bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa

		2

		Hội thảo BM LLCT “Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay”

		65-77

		2015



		6

		Báo chí miền Bắc phát huy vai trò trong những năm tháng chiến trang ác liệt (1969 - 1973)



		1

		Tạp chí Lý luận Chính trị điện tử, 5/2016



		

		2016



		7

		Nâng cao chất lượng dạy và học môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh nâng cao hiệu quả của hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

		1

		Hội thảo "Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí - truyền thông

		459-470

		2016



		8

		 Xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015

		1

		Tạp chí Lý luận Chính trị 

		

		2016



		9

		Một số biện pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn lịch sử hiện nay. 

		

1

		Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”.



		

		2017



		10

		Đề tài cấp Trường: Nâng cao chất lượng đào tạo theo hình thức tín chỉ tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên qua 10 năm thực hiện (2006-2016)

		Thư ký đề tài

		Đề tài cấp trường

		

		2017



		11

		Tấm gương tự học ngoại ngữ của Hồ Chí Minh và vận dụng trong việc học tập, giảng dạy tại trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên.  



		1

		Hội thảo Khoa học Công nghệ Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp

		250-255

		2017



		12

		Giải pháp cho sự phát triển bền vững trong sản xuất lúa của tỉnh Đồng Tháp hiện nay. 

		1

		Hội thảo khoa học Quốc gia "Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp".



		

		2017



		13

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo và vận dụng đối với sự nghiệp giáo dục ở nước ta hiện nay. 

		2

		Hội thảo khoa học Quốc gia "Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế".



		

		2017



		14

		Xây dựng phong cách làm việc cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

		1

		Hội thảo “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đúng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM” 



		

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT 

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởngvề KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ..................

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ..................

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1

		

		

		



		2

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:..................................

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú.Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế: Không

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày   tháng  năm 2018



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)







Trương Thị Thùy Liên
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LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN



		1. Họ và tên: Lương Thị Thúy Nga  2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1988     4. Nơi sinh: Phú Xuyên – Đại Từ - Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Phú Xuyên – Đại Từ - Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã): Tích Lương

Thành phố (Tỉnh): Thành phố Thái Nguyên – Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile....0974957187

Fax:......................................................

Email: thuyngadttn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên   Mã số ngạch: V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33  Thời điểm hưởng: 3/2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:1/1/2012 Thâm niên trong ngạch: 7 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan:.Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý luận Chính trị 

Điện thoại: 0974.957.187    Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

		2010

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị

		

		

		

		

		



		Sau đại học

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Hồ Chí Minh học

		Học viện Báo chí Và Tuyên truyền

		2012

		TC



		Tiến sĩ 

		2016

		Hồ Chí Minh học

		Học viện CTQG Hồ Chí Minh

		2019

		NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl – ITP

547đ

		2015

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Đơn vị công tác



		Từ  năm 2010 đếnnăm  2013

		Giảng viên 

		Bộ môn Lý luận Chính Trị - Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp



		Từ năm 2013 đến năm 2015

		Giảng viên, Bí thư Liên Chi đoàn

		Bộ môn Lý luận Chính Trị - Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp



		Từ năm 2014 đến 11/2016

		Giảng viên, Bí thư Liên Chi đoàn, Tổ trưởng tổ chuyên môn

		Bộ môn Lý luận Chính Trị - Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp



		Từ 12/2016 đến nay

		Giảng viên, Tổ trưởng tổ chuyên môn

		Bộ môn Lý luận Chính Trị - Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1 

		Tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Giá trị dân tộc và thời đại

		Chính trị Quốc gia Sự thật

		2016

		Chuyên khảo



		2 

		Đường cách mệnh - Giá trị lý luận và thực tiễn

		Chính trị Quốc gia Sự thật

		2018

		Chuyên khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		





17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Văn hóa “Công bộc” Hồ Chí Minh soi đường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (Khóa XI)

		Lương Thị Thúy Nga

		Tạp chí Dân tộc

Số 141(9/2012)

		5-7

		2012



		2 

		Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

		Lương Thị Thúy Nga

		Hội thảo KH: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và vận dụng trong Nhà trường

		64-71

		2013



		3

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người với tư cách là thực thể thống nhất giữa cá nhân và xã hội

		Lương Thị Thúy Nga

		Hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ II - năm 2014, tháng 6 năm 2014

		

		2014



		4

		Tư duy đổi mới trong tác phẩm "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

		Lương Thị Thúy Nga

		 Hội thảo KH BM LLCT: 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

		42-46

		2014



		5

		Mối quan hệ biện chứng giữa tư duy lý luận với hiện thực xã hội

		Lương Thị Thúy Nga

		Hội thảo KH BM LLCT: Quá trình đổi mới tư duy kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2001 đến nay

		33-37

		2015



		6

		Những thành tựu và triển vọng từ sự đổi mới tư duy kinh tế của tính Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập

		

1. Nguyễn Thị Nương

2. Lương Thị Thúy Nga

3. Nguyễn Thị Nga

		Hội thảo KH BM LLCT: Quá trình đổi mới tư duy kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2001 đến nay

		72-76

		2015



		7

		Vai trò của tư duy lý luận mácxít đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

		Lương Thị Thúy Nga

		Hội thảo KH BM LLCT: Quá trình đổi mới tư duy kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2001 đến nay

		28-32

		2015



		8

		Một số giải pháp nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay



		Lương Thị Thúy Nga

		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay", 12/2015, 

		184-190

		2015



		9

		"Phát huy vai trò của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay",  

		1.Lương Thị Thúy Nga

2. Nguyễn Thị Thu Hoàn,

		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay", 12/2015.

		159-163



		2015



		10

		"Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ trong hoạt động giảng dạy và học tập tại trường ĐHKTCN",.

		1.Lương Thị Thúy Nga

2. Phạm Thị Cẩm Ly,

		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN", 11/2015

		101-104

		2015



		11

		Trường Đại học KTCN Thái Nguyên - Những quyết tâm mới cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực

		Lương Thị Thúy Nga

		Tạp chí Lao động và Công đoàn số 580(tháng 9/2015)

		18-19

		2015



		12

		Quán triệt quan điểm về tuyên truyền, vận động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

		Lương Thị Thúy Nga

		Tạp chí Dân tộc (4/2016)

		15-17

		2016



		13

		Vận dụng cách thức Hồ Chí Minh để giai cấp công nhân nắm vững tinh thần Nghị quyết

		Lương Thị Thúy Nga

		Tạp chí lao động và công đoàn

(6/2016)

		4-5

		



		14

		Đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta

		Lương Thị Thúy Nga

		Tạp chí Dân tộc (7/2016)

		35-37

		2016



		15

		Mục tiêu và con đường cách mạng Việt Nam trong tác phẩm Đường cách mệnh Cách mệnh”

		Lương Thị Thúy Nga

		Tạp chí Lý luận Chính trị (6/2017)

		33-35

		2017



		16

		Nâng cao chất lượng giáo đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Việt Nam hiện nay

		Lương Thị Thúy Nga

		Tạp chí Giáo dục Lý luận Chính trị, số tháng 10/2017.



		12-16

		2017



		17

		Xây dựng lối sống mới trong thanh niên qua tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

		1. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Dung

2. Lương Thị Thúy Nga

		Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: 70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, năm 2017.

		209-219

		2017



		18

		Phong cách nêu gương trong đạo đức Hồ Chí Minh 

		Lương Thị Thúy Nga

		Kỷ yếu Hội thảo trường ĐH KTCN

năm 2017

		286-289

		2017



		19

		Học tập và làm theo phong cách nêu gương trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 

		Lương Thị Thúy Nga

		Tạp chí Dân tộc

Số 210(9/2018)

		7-10

		2018



		20

		Xây dựng phong cách làm việc cho cán bộ, đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh

		Lương Thị Thúy Nga

		Kỷ yếu Hội thảo trường ĐH KTCN

năm 2018

		

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và ý nghĩa của vấn đề này với việc xây dựng nền văn hóa mới ở Việt Nam hiện nay

		Cơ sở

		2012

		2012

		Khá

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởngvề KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú.Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		[bookmark: _GoBack]Thái Nguyên,  ngày    9  tháng  6   năm 2020



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)





                                                                                                    Lương Thị Thúy Nga	
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LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN



		1. Họ và tên:Phạm Thị Cẩm Ly 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: .06/05/1980           4. Nơi sinh: Na Rì – Bắc Kạn



		5. Nguyên quán: Na Rì – Bắc Kạn



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã) : Đồng Quang 

Thành phố : Thái Nguyên 

Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0978171666

Email: ptcamly80@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Tày  Tôn giáo: Không



		[bookmark: _GoBack]8. Đối tượng: Giảng viên   x                                          Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:  Giảng viên  Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33 Thời điểm hưởng: 08/2018



		11.Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01.08.2008  Thâm niên trong ngạch: 12năm



		12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:..............................................

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :....................................................



		12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:.......................................



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Lý luận Chính trị

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường):

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1999

		Cử nhân Anh Văn

		Đại học Sư phạm TN – Việt Nam

		2003

		TC



		Bằng 2 

		2005

		Cử nhân XDĐ và CQNN

		Học viện Báo Chí & Tuyên Truyền – Việt Nam

		2007

		TC



		Chính trị

		

		

		

		

		



		Sau đại học

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Hồ Chí Minh học

		Học viện Chính trị - Hành chính Quốc Gia HCM

		2012

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng anh

		Cử nhân

		2003

		Đại học Sư phạm TN 

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN



		16. Quá trình công tác



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		11/2003- 6/2005

		Cán bộ VP

		Cán bộ văn phòng Khoa Mác-Lênin,  trường Đại học sư phạm Thái Nguyên



		7/2005 – 7/2007

		Sinh viên 

		Sinh viên lớp Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước K25B - Học viện Báo Chí & Tuyên truyền, Hà Nội ( Cán bộ được cử đi học Văn bằng Đại học thứ hai)



		8/2007 – 11/2007

		Trợ giảng

		Trợ giảng Khoa Mác –Lênin, Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên



		01/12/2007-

11/2009

		Giảng viên

		Giảng viên, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		11/2009 – 12/2011

		Học viên cao học

		Học viên Cao học K16 chuyên ngành Hồ Chí Minh – Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng – HVCTQGHCM



		1/2012- 9/2013



		Giảng viên

		Giảng viên, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		9/2013 đến nay

		Giảng viên

		Giảng viên, Bộ môn Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1 

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục và Đào tạo

		NXB Lao Động -Xã hội

		2011

		Tham khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Morals of Vietnamese student in the context of market economy and international integration

		Tác giả số 1



		IJRDO – Journal of Educational Research

		p. 7- 12

		2018



		2 

		Current Situation and Solutions for Tourism Development In Tuyen Quang, Vietnam



		Tác giả số 1



		ARJHSS - American Research Journal of Humanities & Social Science

		p.58-61

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tìm hiểu tư tưởng về con người trong Di chúc để vận dụng xây dựng chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới.



		Tác giả số 1



		Hội thảo KH BM LLCT, tháng 12 - 2014



		

		2014



		2 

		Tiếp tục áp dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm trong giảng dạy lý luận chính trị. 



		Tác giả số 1



		Hội thảo KH Trường ĐHSP, tháng 05 - 2015

		

		2015



		3

		Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta trong tình hình mới. 

		Tác giả số 1



		Hội thảo KH BM LLCT, tháng 06 - 2015



		

		2015



		4

		Phạm Thị Cẩm Ly, "Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong môi trường giáo dục". 

		Tác giả số 1



		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN", 11/2015

		tr.45-49



		2015



		5

		Lương Thị Thúy Nga, Phạm Thị Cẩm Ly, "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ trong hoạt động giảng dạy và học tập tại trường ĐHKTCN"

.



		Tác giả số 2

		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN", 11/2015 

		tr.101-104.



		2015



		6

		Phạm Thị Cẩm Ly, "Phát huy tinh thần yêu nước của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc". 

		Tác giả số 1



		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay", 12/2015. 

		tr.152-158.



		2015



		7

		Phạm Thị Cẩm Ly: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở trường Đại học Kỹ kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

		Tác giả số 1



		Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ 2017

		tr. 281-285. 



		2017



		8

		Phạm Thị Cẩm Ly: Triết học Mác-Lênin: Từ con người đến con người và ý nghĩa của vấn đề này trong việc phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay.



		Tác giả số 1



		Tạp chí Môi Trường và Xã hội

		

		T6/2018



		9

		Phạm Thị Cẩm Ly:Tìm hiểu một số nguyên tắc hoạt động của bộ máy Nhà nước trong Hiến pháp 1946



		Tác giả số 1



		Tạp chí Dân tộc số 207

		

		T6/ 2018



		10

		Phạm Thị Cẩm Ly: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước



		Tác giả số 1



		Tạp Chí Khoa học Đại học Tân Trào ( Số 09 – 9/2018)

		

		T9/ 2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT 

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Mã số: T2010-79

		Cơ sở

		2009

		2010

		Khá

		x

		

		



		

		Vận dụng tư tưởng Hồ Chí về xây dựng con người mới trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ thanh niên ở nước ta hiện nay”

Mã số: CB.T2012-111

		Cơ sở

		2011

		2012

		Khá

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởngvề KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ..................

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ..................

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1

		

		

		



		2

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:..................................

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú.Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày   tháng  năm 2020



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)







Phạm Thị Cẩm Ly
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LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Trương Vũ Long  2. Nam/ Nữ:Nam



		3. Năm sinh: 1988  4. Nơi sinh: Yến Lạc – Na Rì – Bắc Kạn



		5. Nguyên quán: Yến Lạc – Na Rì – Bắc Kạn



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã). Tân Lập 

Quận (Huyện) TP. Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0977 559 588

Fax:...................................................... 

Email:truongvulong1988@gmail.com 



		7. Dân tộc:Nùng    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên   Mã số ngạch: V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:3.00 Thời điểm hưởng: 1/11/2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch: 8 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :..............Nơi công nhận: ..............................................

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan:Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý luận Chính trị 

Điện thoại:...................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		       2007

		Kinh tế chính trị

		Học viện Báo chí & Tuyên truyền

		2011

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		      

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		    2013

		Kinh tế chính trị

		Học viện Báo chí & Tuyên truyền

		2015

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		 

		 

		 

		 

		



		quản lý giáo dục

		 

		 

		 

		 

		 



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL- ITP 447

		2016

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 02/2012 đến 08/2013

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản – ĐHKTCN



		Từ 09/2013 đế 08/2015

		Giảng viên

		Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN



		Từ 9/2015 đến 08/2017

		Giảng viên

		Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN



		Từ 9/2015 đến nay

		Giảng viên, Bí thư Liên chi đoàn 

		Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Thực hiện tốt hơn Di chúc Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đoàn thanh niên và công tác thanh niên tại Bộ môn Lý luận Chính trị Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		Trương Vũ Long

		Kỷ yếu Hội thảo KH BM LLCT: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận trong nhà trường”

		51 - 55

		2014



		2 

		Nâng cao tính khoa học và thực tiễn trong nội dung giảng dạy môn "Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

		Trương Vũ Long

		Kỷ yếu Hội thảo KH Trường ĐHSP Thái Nguyên: “Nâng cáo chất lượng giảng dạy các môn Lý luận Chính trị tại các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay”

		31 - 36

		2015



		3

		Cơ sở của việc đổi mới tư duy đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

		Trương Vũ Long

		Kỷ yếu Hội thảo KH BM LLCT “Tác động của đổi mới tư duy kinh tế tới phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”

		24 - 28

		2015



		4

		Tính dân chủ trong việc tự giáo dục qua tấm gương tự học của chủ tịch Hồ Chí Minh

		Trương Vũ Long

		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN"

		37 -44

		2015



		5

		Tìm hiểu đôi nét về triết lý giáo dục của John Dewey và vận dụng tư tưởng giáo dục của ông vào công tác dạy và học tại trường ĐHKTCNTN

		Trương Vũ Long

		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN"

		105 - 121

		2015



		6

		Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và giáo dục tại bộ môn LLCT, trường ĐHKTCN hiện nay

		Trương Vũ Long

		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN"

		82 – 95 

		2015



		7

		Một số dẫn chứng lịch sử về việc xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ đầu thế kỷ XVII đến khi thực dân Pháp xâm lược và đô hộ Việt Nam

		Trương Vũ Long

		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay"

		22 – 42 

		2015



		8

		"Vận dụng tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay"

		Trương Vũ Long -  Nguyễn Nam Hưng

		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay"

		141 - 151

		2015



		9

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệpĐịnh hướng của Đảng trong công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay

		Trương Vũ Long - Phạm Thị Hạnh

		Kỷ yếu Hội thảo: “Lý luận và thực tiễn về chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc”

		38 - 44

		2016



		10

		Tính dân chủ trong việc tự học qua tấm tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

		Trương Vũ Long

		Tạp chí Dân tộc, số ra tháng 6/2017

		53 - 59

		2017



		11

		"Cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam từ các hiệp định tự do thương mại mới"

		Trương Vũ Long - Nguyễn Thị Nương

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ, quý II/2017

		58 - 66

		2017



		12

		Quan niệm của G. Rútxô về mục đích và đối tượng của giáo dục trong tác phẩm "Emile hay là về giáo dục"

		Trương Vũ Long - Nguyễn Thị Thu Thủy

		Kỷ yếu Hội thảo Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật – Hội thào lần 51

		401 - 406

		2017



		13

		Phát triển hàng hóa nông nghiệp gắn với xây dựng môi trường văn hóa ở Đồng Tháp hiện nay

		Trương Vũ Long - Nguyễn Thị Thu Hoàn

		Kỷ yếu Hội thảo Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật – Hội thào lần 51

		401 - 406

		2017



		14

		Các nước tiểu vùng sông Mê Kông: Nỗ lực về một khu vực an toàn

		Trương Vũ Long

		Tạp chí Cảnh sát, số 5 (101)

		65 - 69

		2018



		15

		Tìm hiểu phong cách làm việc quần chúng của Hồ Chí Minh và vận dụng vào công tác Đoàn thanh niên tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		Trương Vũ Long

		Kỷ yếu Hội thảo KH trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

		22 - 28

		2018



		16

		Tìm hiểu phong cách làm việc quần chúng của Hồ Chí Minh- vận dụng vào công tác Đoàn thanh niên tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		Trương Vũ Long

		 Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số Đặc biệt tháng 1/2019

		

		2019



		17

		Online training and ít basic benefits in education, Online Education: Opportunities and Challenges

		 Trương Vũ Long - Nguyễn Nam Hưng

		NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tháng 3/2019

		

		2019



		18

		Cultural Life of Workers in Industrial Zones. Current Situation, Causes and Solutions

		Trương Vũ Long

		Hội thảo khoa học Quốc tế, các vấn đề KT – XH và môi trường trong phát triển

		

		2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		1

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 8  tháng 6  năm 2020



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)









Trương Vũ Long
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LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN



		1. Họ và Tên: Nguyễn Thị Thu Hằng    2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 10/07/1983                          4. Nơi sinh: Tản Hồng – Ba Vì – Hà Nội



		5. Nguyên quán: Tản Hồng – Ba Vì – Hà Nội



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã): Phú Cường

Quận (Huyện): Ba Vì

Thành phố (Tỉnh): Hà Nội

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0358851234

Fax:......................................................

Email: ntthuhang@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên xCán bộ hành chính x



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                             Mã số ngạch: V.07.01.02



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 4.4Thời điểm hưởng: 01/02/2020



		11.Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2010             Thâm niên trong ngạch: 10 năm



		12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận : 2020   Nơi công nhận:  Trường ĐHKTCN

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :....................................................



		12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:.......................................



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:Phòng Hành chính – Tổ chức

Điện thoại: 0208 3647 689                      .Fax:

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường):

1. Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN

2. ........................................................................................................................................







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2001

		Triết học

		Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN, Việt Nam

		2005

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị

		

		

		

		

		



		Sau đại học

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		Khoa học Chính trị

		Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN, Việt Nam

		2008

		TT



		Tiến sĩ 

		2016

		Hồ Chí Minh học

		Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN, Việt Nam

		Đang học

		NT Hỗ trợ và cá nhân TT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2007

		Giáo dục học Đại học

		Học viện QLGD

		2007

		TT



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Tofle 537

		2014

		

		TT



		2

		Tiếng Anh

		B2 – khung tham chiếu châu Âu

		

		

		TT





Ghi chú:Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN



		16. Quá trình công tác



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2006 - 2013

		Giảng viên

		Bộ môn LLCT – Khoa KHCB - ĐHKTCN



		Từ 9/2013 – 6/2017

		Giảng viên

		Bộ môn LLCT – Trường ĐHKTCN



		Từ 7/2017 - nay

		Phó Trưởng phòng HCTC, Giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn LLCT

		Phòng HCTC - ĐHKTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1 

		Nguyên lý kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác – Lênin

		Lao động – xã hội

		2019

		Chuyên khảo



		2 

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phòng dân tộc một số vấn đề lý luận và thực tiễn

		Chính trị quốc gia sự thật

		2019

		Tham khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho Giảng viên các trường ĐH, CĐ trước xu thế hội nhập của nền giáo dục VN

		1

		Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: xu hướng Việt Nam và thế giới

		

		2016



		2 

		Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ để phát triển giáo dục Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0

		1

		Developing comretency for Viet Nam educational mannagers in the context of industrial revolution 4.0

ISBN: 978-604-946-333-4

		71 - 80

		2017



		3

		Application of information technology in administrative reform – basic solutions to build electronic government in Viet Nam for industry 4.0

		1

		Industrial revolution 4.0: Opportunities anh challenges to Viet Nam’s economic development

ISBN: 978-604-55-3230-0

		177 - 186

		2018



		4

		Dialectical relationship between democracy and law in Ho Chi Minh thought for the rule of law

		1

		IJRDO - Journal Of Education Research, Volum – 3/ Issue -7/ July,2018. 

ISSN : 2456-2947

		12 - 21

		2018



		5

		People’s rights in the 1946 Constitution and the Deverlopment of the 2013 Constitution in Viet nam

		1

		Journal of Educational Research/ Volume – 4/Issue-3/April,2019/ ISSN : 2456-2947

		 25-33



		2019



		

		Ho Chi Minh’s Ideology on a Democratic State



		1

		Social Science and Humanities Journal - VOL-03, ISSUE-05, 2019 Page no. 1142-1145, 

		Pp: 1142-1145

		



		

		Formation and development of Ho Chi Minh’s ideology on law governed state



		1

		Social Science and Humanities Journal, Vol-03, ISSUE-12,2019; 

		Pp 1669-1674

		



		

		Supremacy of the law in a rule – of – law state under Ho Chi Minh’ Ideology and achievements on law – making in Viet Nam Rule – of – law state

		1

		International Journal of Social science and humanities; Vol. 8, Issue 1, 2020; ISSN: 2348-3164, 

		pp: 396-403.

		



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền pháp quyền của dân, do dân và vì dân quan sự ra đời của cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính cao nhất nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa

		1

		Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên

		Số 143, tr 61 - 66

		2015



		2 

		Hồ Chí Minh với Hiến pháp 1946 và các quy định về các quyền cơ bản của nhân dân

		1

		Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên

		Số 145, tr. 123 - 128

		2015



		3

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ  và vai trò của dân chủ với việc nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam

		1

		Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên

		Số 154, tr. 155 - 163

		2016



		4

		Pháp quyền dân chủ - nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền

		1

		Hội thảo QG: Chính trị - xã hội trong thời kỳ Hội nhập những vấn đề lý luận và thực tiễn

ISBN: 978-604-65-3201-9

		Tr. 569 - 577

		2017



		5

		Học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh

		1

		Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên

		Tập 186, số 10, tr. 41 - 47

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT 

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Sự thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân giai đoạn 1945 - 1946

		Cơ sở

		2008

		2008

		Tốt

		

		

		



		2

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

		Cơ sở

		2009

		2009

		Tốt

		

		

		



		3

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và ý nghĩa của nó với  việc xây dựng đạo đức cho sinh viên hiện nay

		Cơ sở

		2010

		2010

		Tốt

		

		

		



		4

		Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp 

		Cơ sở

		2016

		2016

		Tốt

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởngvề KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ..................

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ..................

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1

		

		

		



		2

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:..................................

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		Australia

		Tham gia khóa học về Bình đẳng giới trong khuôn khổ chương trình Au4skills 

		31/8 - 13/10

		2018

		x

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú.Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 10tháng 6 năm 2020



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)









	Nguyễn Thị Thu Hằng



image1.jpeg








[image: D:\thanh\ẢNH THẢO\091585047.jpg]

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN



		1. Họ và tên: Ngô Thị Phương Thảo                  2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh:  1989                    4. Nơi sinh: Tân Đức – Phú Bình – Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Tân Đức – Phú Bình – Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã): Tân Đức 

Quận (Huyện): Phú Bình

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 098 11 55 282

Fax:......................................................

Email: ngophuongthao@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên    x                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                  Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2,67      Thời điểm hưởng: 01/11/2015 



		11.Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/11/2015  Thâm niên trong ngạch: 07 năm



		12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:..............................................

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :....................................................



		12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:.......................................



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý luận Chính trị

Điện thoại: 098 11 55 282                 Fax:........................................................................

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường):

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2007

		Chính trị học

		Học viện Báo chí và Tuyên truyền

		2011

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị

		

		

		

		

		



		Sau đại học

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Hồ Chí Minh học

		Học viện Báo chí và Tuyên truyền

		2015

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 530

		2014

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN



		16. Quá trình công tác



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		T9/2012 – T8/2013

		

		Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		T9/2013 – nay

		

		Bộ môn Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1 

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – một số vấn đề lý luận và thực tiễn

		NXB Chính trị quốc gia Sự thật

		2019

		Sách chuyên khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Bản thân nhà giáo dục cần phải được giáo dục trước xu thế hội nhập của giáo dục Việt Nam

		1

		Hội thảo quốc tế “ Phát triển năng lực nghề nghiệp cho GV và cán bộ quản lý giáo dục: xu hướng Việt Nam và thế giới” 

		197 - 208

		T9/2016



		2

		Developing high quality labour force in Viet Nam in the 4th industrial revolution’s background



		1

		Hội thảo khoa học quốc tế: “ Cách mạng công nghiệp 4.0: cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam”, tập 2



		282 –293

		T8/2018



		3

		HO CHI MINH’S political perspective on the VIET NAM – AMERICAL relationship for the purpose of independence and freedom in the period of 1945 – 1946

		1

		IJRDO-Journal of Educational Research

		T16 -25

		T11/2018



		4

		IMPROVING QUALITY IN SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES FOR THE FORCE OF TEACHERS IN UNIVERSITIES NOWADAY

		2

		Hội thảo khoa học quốc tế: Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: xu hướng Việt Nam và thế giới”

		tr. 877 – tr. 885

		T12/2018



		5

		USING E-LEARNING IN HIGHER EDUCATION IN VIETNAM IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

		1

		Hội thảo khoa học quốc tế: Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0”, 

		tr. 451 – tr. 459.  

		T1/ 2019



		6

		IMPROVEMENT OF

STATE BUDGET

SPENDING

EFFICIENCY FOR

TRAINING AND

EDUCATION IN

VIETNAM AT

PRESENT

		2

		Hội thảo khoa học

quốc tế: EFFICIENCY

AND EFFECTIVENESS

OF PUBLIC SPENDING

ON EDUCATION:

INTERNATIONAL

EXPERIENCES AND

CURRENT PRACTICE IN

VIETNAM

		tr. 324 – tr.

333.

		T6/ 2019



		7

		BUILDING POLICY

TO PROMOTE THE

ESTABLISHMENT OF

CREATIVE STARTUP

ENTERPRISES IN

VIET NAM IN THE

CURRENT CONTEXT

		1

		Hội thảo khoa học

quốc tế: Innovative

Training for Global

Human Resources”



		tr 325 – 332

		T1/2019



		8

		HO CHI MINH’S CULTURE AND
MORALITY – FOUNDATION OF
VIETNAMESE MORALITY CULTURE

		2

		International Journal of Social Science and Humanities Research

		Tr.223-Tr.238

		[bookmark: _GoBack]T5/2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		      1 

		Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc

		1

		Hội thảo BMLLCT: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và vận dụng trong nhà trường”.

		13 - 21

		2013



		2

		Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối 

với sự thành lập Đảng Cộng Sản 

Việt Nam

		1

		Hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ II - năm 2014

		1-4

		2014



		3

		Tư tưởng nhân văn đạo đức trong "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

		1

		Hội thảo BMLLCT: “ 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh”

		26-32

		2014



		4

		Đổi mới phương pháp dạy và học các môn lý luận chính trị

		1

		Hội thảo khoa học : “Dạy học các môn LLCT trong trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”.

		143 -145

		2015



		5

		Tính cấp thiết của việc đổi mới tư duy kinh tế

		2

		Hội thảo khoa học: “ Quá trình đổi mới tư duy kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2001 đến nay.

		5-8

		2015



		6

		"Quán triệt tinh thần dân chủ trong giáo dục của Hồ Chí Minh tại trường ĐHKTCN

		1

		Hội thảo BM LLCT "Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN"

		68-71

		2015



		7

		"Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ trong xây dựng, bảo vệ biển đảo hiện nay"

		1

		Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay"

		125-131

		2015



		8

		"Trung Quốc tiến hành hoạt động tôn tạo, xây dựng phi pháp trên các bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa"

		2

		Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay"

		65-77

		2015



		9

		"Kinh tế biển Việt Nam với quá trình hội nhập và phát triển của đất nước"

		2

		Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay"

		108 - 115

		2015



		10

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích quốc gia dân tộc

		1

		Tạp chí Cộng sản điện tử

		

		T5/2016



		11

		Tìm hiểu ý nghĩa Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến với sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc hiện nay

		1

		Tạp chí Lịch sử Đảng

		77-81

		T11/2016



		12

		Tính biện chứng giữa mục tiêu và phương pháp cách mạng trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

		1

		Tạp chí Cộng sản điện tử

		

		T12/2016



		13

		Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giải quyết lợi ích chính trị giữa Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 1945 – 1946

		2

		Tạp chí Cộng sản điện tử

		

		T10/2017



		14

		Xây dựng phong cách tư duy Hồ Chí Minh cho giảng viên trẻ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		1

		Hội nghị Khoa học công nghệ trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp 

		276 -280

		2017



		15

		Quan điểm Hồ Chí Minh về quan hệ

giữa phẩm chất chính trị và trình độ

chuyên môn của người cán bộ

		1

		Hội thảo “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đúng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM” 



		44-60

		T9/2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT 

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		“Ý nghĩa của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946 – 19/12/2016) với việc phát huy tinh thần yêu nước của sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp hiện nay

		Trường

		2016

		2017

		Tốt

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởngvề KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ..................

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ..................

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1

		

		

		



		2

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:..................................

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú.Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế: Không

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày   tháng  năm 2018



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)







Ngô Thị Phương Thảo
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LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN



		1. Họ và tên:.Nguyễn Thị Nga 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh:1989     4. Nơi sinh: Ngọc Lý - Tân Yên - Bắc Giang



		5. Nguyên quán: Ngọc Lý - Tân Yên - Bắc Giang



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã): Quang Trung 

Quận (Huyện): TP. Hưng Yên

Thành phố (Tỉnh): Hưng Yên

Điện thoại: NR.........................       Mobile 0974837295

Fax:......................................................

Email:nguyennga209@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc:Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên   x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên  ..Mã số ngạch: V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.00 Thời điểm hưởng: 01/11/2019



		[bookmark: _GoBack]11.Ngày, tháng, năm vào biên chế:01/11/2017. Thâm niên trong ngạch: 03năm



		12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:..............................................

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :....................................................



		12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:.......................................



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Lý luận Chính trị

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường):

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2007

		Lịch sử 

		ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH QGHN, Việt Nam

		2011

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị

		

		

		

		

		



		Sau đại học

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Lịch sử

		ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH QGHN, Việt Nam

		2015

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL ITP

		

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN



		16. Quá trình công tác



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 9/2012 đến 8/2013

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		Từ 8/2013 đến nay

		Giảng viên

		BMLLCT - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		IMPROVING SOFT SKILLS FOR STUDENTS: IN THE CONTEXT OF QUALITY OF HUMAN RESOURCES OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

		Tác giả số 1

		INNOVATIVE TRAINING FOR GLOBAL HUMAN RESOURCES

		288-295

		2019



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Đại học Công nghiệp Thái Nguyên quán triệt tinh thần dân chủ trong giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

		Tác giả số 1

		Tạo chí Dân tộc học, số 182

		27-29

		2016



		2 

		Một số vấn đề đặt ra cho việc phát triển nguồn nhân lực Tây Bắc

		Tác giả số 1

		Hội thảo Lý luận và thực tiễn về chính sách đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc

		154-157

		2016



		

		Vận dụng quan điểm mới trong nghiên cứu lịch sử để đánh giá về thời kỳ chúa Nguyễn ở Đàng Trong

		Tác giả số 1

		Hội nghị Khoa học, sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ III - năm 2016

		103-111

		2016



		

		Xây dựng đội nghĩ tri thức hiện nay dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh

		Tác giả số 1

		Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

		47-49

		2017



		

		Một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên hiện nay

		Tác giả số 1

		Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

		86-87

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT 

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Vị trí của giảng viên đại học trong nền kinh tế tri thức

		Cơ sở

		2016

		2018

		

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởngvề KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ..................

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ..................

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1

		

		

		



		2

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:..................................

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú.Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  10   tháng 6    năm 2020



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)









Nguyễn Thị Nga
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LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Vân                          2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1984                                             4. Nơi sinh: Ngọc Lý – Tân Yên – Bắc Giang



		5. Nguyên quán: Ngọc Lý – Tân Yên – Bắc Giang



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã): Tân Lập 

Quận (Huyện): Thành phố Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0336.477.000

Fax:........................................... 

Email: ntvan@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh           .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                Mã số ngạch: V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66     Thời điểm hưởng: 01/07/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:  02/2008   Thâm niên trong ngạch: 10  năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận : ............Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở     Năm phong tặng: …2013, 2014, 2016, 2017



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: ĐH Kỹ thuật công nghiệp

Bộ môn: Bộ môn Lý luận Chính trị

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		Lịch sử

		ĐH KHXH&NV

		2006

		Tự túc



		Bằng 2 

		2010

		Tiếng Anh

		Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

		2012

		Tự túc



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2006

		Lịch sử

		ĐH KHXH&NV

		2010

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		2014

		Lịch sử

		Học viện KHXH

		2018

		Tự túc



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2016

		

		

		2016

		Nhà trường



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Tiếng Anh

		Văn bằng 2

		2012

		Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

		Tự túc





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		9/2006 – 9/2013

		Giảng viên

		Bộ môn Lý luận Chính trị - Khoa khoa học cơ bản – ĐHKTCN Thái Nguyên



		8/2008 – 9/2013

		Phó trưởng bộ môn

		Bộ môn Lý luận Chính trị - Khoa khoa học cơ bản – ĐHKTCN Thái Nguyên



		9/2013 - nay

		Giảng viên, Phó trưởng bộ môn

		Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Hành vi nhà đầu tư và ứn xử của địa phương trong thu hút đầu tư vào các tỉnh biên giới phía Bắc

		Đại học Thái Nguyên

		2019

		Chuyên khảo



		2

		Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 – Phần lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay

		Đại học Thái nguyên

		2020

		Tham khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Agricultural development towards enhancing added value and sustainable development in Bacgiang province

		Nguyen Thi Van, Hoang Thi Thu

		“Sustainable development and the roles of universities in the Industrial revolution 4.0” ISBN: 978-604-9955-21-1

		Tr.293-298

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Sự đổi mới tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

		Nguyễn Thị Vân

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tr.111-114

		Số 3/2013



		2 

		Cấp ủy và đảng viên ở Bắc Giang trong xây dựng nông thôn mới

		Nguyễn Thị Vân

		Tạp chí Xây dựng Đảng

		

		8/2014



		3

		Thực trạng và một số giải pháp phát triển ngành dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Bắc Giang

		Nguyễn Thị Vân

		Tạp chí Lao động và Công đoàn

		Tr.18-19

		Số 597 

06/2016



		4

		Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Bắc Giang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng: Các vấn đề và giải pháp

		Nguyễn Thị Vân

		Tạp chí Phát triển bền vững vùng

		Tr.72-83

		Số 2 (06/2016)



		5

		Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp tỉnh Bắc Giang (2005 - 2015)

		Nguyễn Thị Vân

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		Tr.147-154

		tập 154, số 9/2016



		6

		Solutions to promote the economic structural transformation in Bac Giang province towards industrialization and modernization to 2020 with a vision to 2030

		Nguyen Thi Van, Nguyen Bich Hong

		Journal of Science and Technology – Thai Nguyen university

		Tr.97-102

		No 09/2017



		7

		Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến phát triển kinh tế

		Nguyễn Thị Vân

		Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

		Tr.3-6

		số 399, tháng 9/2017



		8

		Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (2006-2015)

		Nguyễn Thị Vân

		Tạp chí Lịch sử Đảng

		Tr.119-121

		tháng 10/2017



		9

		Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

		Phạm Thành Long, Nguyễn Thị Vân

		TT Khoa học & Công nghệ - Sở KH&CN Thái Nguyên

		Tr.18-24

		Tháng 12/2018



		10

		Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

		Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Bích Hồng

		TC Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

		Tr52-54

		Tháng 5/2018



		11

		Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Giang (2010-2019)

		Nguyễn Thị Vân, Dương Thị Huyền

		Tạp chí Lịch sử Đảng

		Tr.112-116

		Tháng 5/2020



		

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		ĐV phối hợp 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1996

		Trường

		2008

		2009

		Tốt

		x

		

		



		2

		Sự đổi mới tư duy của Đảng về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới

		Trường

		2009

		2010

		Tốt

		x

		

		



		3

		Sách lược ngoại giao của Đảng và Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1946

		Trường

		2010

		2011

		Tốt

		x

		

		



		4

		T­ t­ëng ®¸nh ch¾c, tiÕn ch¾c – b­íc ph¸t triÓn míi cña nghÖ thuËt qu©n sù ViÖt nam trong chiÕn dÞch §iÖn Bien Phñ

		Trường

		2011

		2012

		Khá

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		Giải thưởng

		Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật (Giải Ba)

		Hội KHoa học Lịch sử Việt Nam

		2018







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ MĐ chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Bantangas - Philippine

		Học Tiếng Anh ngắn hạn 

		3/2010 – 9/2010

		2010

		

		x

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)
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LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1985 4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Hà Nam



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã) Hoàng Văn Thụ

Quận (Huyện) Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile 0982404515

Fax:......................................................

Email: vananhnguyen.tnut.edu@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên   x                                          Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:.................................................Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33 Thời điểm hưởng: 7/2018



		11.Ngày, tháng, năm vào biên chế: 12/2010 Thâm niên trong ngạch: 11 năm



		12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:..............................................

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :....................................................



		12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sởNăm phong tặng:2011

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:.......................................



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: TrườngĐH Kỹ thuật công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:Bộ môn Lý luận chính trị

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường):

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Lịch sửĐảng cộng sản Việt Nam 

		Học viện báo chí và tuyên truyền

		2008

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị

		

		

		

		

		



		Sau đại học

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Lịch sửĐảng cộng sản Việt Nam 

		Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

		2011

		NT



		Tiến sĩ 

		2015

		LS Đảng CSVN

		Học viện Chính trị Quốc gia HCM

		2020

		NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN



		16. Quá trình công tác



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		10/2008 đến 9/2020

		

		Bộ môn Lý luận chính trị - TrườngĐại học Công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1 

		Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Chấn tập I

		Sở thông tin và truyền thông tỉnh Yên Bái

		2010

		Chuyên khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tăng cường vai trò của báo chí trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

		số 1

		Tạp chí Giáo dục lý luận 

		43

		2011



		2 

		Gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng đang hướng đến người dân nghèo

		Sô 1

		Hồ sơ sự kiện, chuyên san của Tạp chí cộng sản,

		

		2013



		3

		Tác động của mạng Internet đến đạo đức lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay – những điều cần suy nghĩ

		số 1

		Tạp chí Giáo dục lý luận 

		37-40

		2014



		4

		Báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đổi mới

		số 1

		Tạp chí Giáo dục Lý luận

		23-25

		2015



		5

		Một số giải pháp nâng cao hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

		số 1

		Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử

		

		2016



		6

		Kinh tế tỉnh Thái Nguyên: Thực trạng và định hướng phát triển

		số 2

		Tạp chí Lịch sử Đảng

		113-115

		2016



		7

		Thu hút đầu tư – động lực và cơ sở phát triển kinh tế bền vững tỉnh Thái Nguyên

		

		Tạp chí KHCN đại học thái nguyên

		 167-172

		2017



		8

		Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnhđạo phát triển kinh tế công nghiệp ( 1997 – 2005)

		

		Tạp chí Lịch sử Đảng

		

		2018



		9

		Một số  kết quả về phát triển công nghiệpở tỉnh Thái Nguyên ( 2006-2018)

		

		Tạp chí Lịch sử Đảng

		

		2019



		10 

		Tìm hiểu về phong cách học tập, nghiên cứu lý luận chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh

		

		Tạp chí Dạy và học ngày nay

		[bookmark: _GoBack]13-14

		2019



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT 

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Quá trình Đảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ 1976 đến 2007

		Cơ sở

		2010

		2010

		Tốt

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởngvề KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ..................

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ..................

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1

		

		

		



		2

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:..................................

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú.Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		Bộ GD vàđào tạo

		Bồi dưỡng cho giảng viên Lý luận chính trị

		Tháng 8

		2009, 2011, 2012

		

		Nhà nước

		



		2

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày   tháng  năm 2019



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)
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LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN



		1. Họ và tên: Ngô Minh Thương............................2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1988 4. Nơi sinh: Phú Bình – Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Phú Bình – Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã): Tích Lương 

Quận (Huyện): Thành phố Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

Điện thoại: 0962005163

Email:ngominhthuong@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: không



		8. Đối tượng: Giảng viên  x                                           Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:.Mã số ngạch: 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33Thời điểm hưởng:.Tháng 12/2019



		11.Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/12/2011       Thâm niên trong ngạch: 8 năm



		12a. Chức danh:

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:..............................................

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :....................................................



		12b. Danh hiệu được phong tặng:

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:.......................................



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Bộ Môn LLCT – Trường ĐHKT công Nghiệp









		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv)



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Triết học

		Học viện Báo chí & Tuyên Truyền

		2010

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị

		

		

		

		

		



		Sau đại học

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Triết học

		Học viện Báo chí & Tuyên Truyền

		2013

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		2015

		Triết học

		Trường ĐHKHXH & Nhân văn

		2019

		Tự túc và một phần kinh phí hỗ trợ Học phí của nhà trường



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ)



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 483

		2014

		

		Tự túc



		2

		Tiếng Anh

		B2 

		2017

		

		Tự túc



		

		

		

		

		

		





Ghi chú:Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN



		16. Quá trình công tác



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2010 đến nay

		Giảng viên

		Bộ Môn LLCT – Trường ĐHKT công Nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo)



		1 

		Hướng dẫn học tập môn pháp luật đại cương

		Lao động – xã hội

		2020

		Tham khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Some concepts on law in western philosophy in the pre – modern period

		1

		IJRDO- Journal Of Education Research, Volum – 5/ Issue -5/ may ,2020. 

ISSN : 2456-2947

		142-147

		2020



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian)



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng

		Tác giả số 1

		 Hội thảo KH BM LLCT, tháng 12 - 2014

		

		2014



		2 

		Vận dụng công nghệ thông tin vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở bậc đại học hiện nay

		Tác giả số 1

		Hội thảo KH Trường ĐHSP, tháng 05 - 2015

		

		2015



		3

		Những giải pháp nhằm phát triển bền vững các khu công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

		Tác giả số 1

		Hội thảo KH BM LLCT, tháng 06 - 2015

		

		2015



		4

		Ngô Minh Thương, "Từ quan điểm của Hồ Chí Minh đến quá trình nhận thức của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam"

		Tác giả số 1

		Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 231, 7/2015

		tr.17-19

		2015



		5

		"Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN"

		Tác giả số 1

		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT

		tr.17-25

		2015



		6

		"Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay"

		Tác giả số 1

		"Một số giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình hiện nay", Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT

		tr.171-176

		2015



		7

		Nhà nước pháp quyền khái niệm và đặc trưng cơ bản

		Tác giả số 1

		Tạp chí Văn hóa – Nghệ thuật số 409, Tháng 7/2018

		Tr. 116 - 118

		2018



		8

		Nhận thức về xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

		Tác giả số 1

		Tạp chí Văn hóa – Nghệ thuật số 410, Tháng 8/2018

		Tr. 116 - 118

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT 

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Xây dựng môi trường để sinh viên tự phát triển kỹ năng mềm trong trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Mã số: T2016 - 80                                                                  Nghiệm thu tháng 5/2018.

		Trường

		2016

		2017

		Khá

		

		Nhà trường hỗ trợ

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởngvề KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: ..................

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ..................

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: ..................

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ)



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1

		

		

		



		2

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:..................................

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú.Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ 

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		[bookmark: _GoBack]Thái Nguyên,  ngày 9  tháng 6 năm 2020



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)











                                                                                                    Ngô Minh Thương
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Dương Thị Nhẫn 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1987 4. Nơi sinh: Tân Đức – Phú Bình - Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Tân Đức – Phú Bình - Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã) Phú Xá 

Quận (Huyện) Thành phố Thái Nguyên 

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 

Điện thoại: NR.........................       Mobile 0911231866

Fax:...................................................... 

Email: duongnhan@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                          Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 4.4 Thời điểm hưởng: 1/2/2020



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/7/2011 Thâm niên trong ngạch: 9 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý luận Chính trị 

Điện thoại:0911231866 Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Triết học

		Đại học KHXH& NV- Việt Nam

		2010

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Triết học

		Đại học KHXH& NV- Việt Nam

		2012

		TC



		Tiến sĩ 

		2013

		Triết học

		Đại học KHXH& NV- Việt Nam

		2017

		NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl – itp 513

		2014

		

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 06/2011 đến 08/2013

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản - ĐHKTCN



		Từ 09/2013 đến 03/2014

		Giảng viên

		Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN



		Từ 01/2017 đến 5/2017

		Chuyên viên, giảng viên kiêm nhiệm

		Phòng Hành chính Tổ chức



		Từ 6/2017 đến nay

		Giảng viên

		Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi và ảnh hưởng của nó đến Việt Nam đầu thế kỷ XX

		Nhà xuất bản Khoa học Xã hội

		2017

		Chuyên khảo



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Vận dụng quan điểm của Fukuzawa Yukichi về nguyên tắc cải cách giáo dục vào việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

		Dương Thị Nhẫn

		Hội thảo quốc tế “Chuyển biến kinh tế - xã hội và giáo dục”

		150-156

		2015



		2 

		Bài học kinh nghiệm từ tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đối với công cuộc đổi mới, hiện đại hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay

		Dương Thị Nhẫn

		Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và thế giới”

		785-792

		2016



		3

		Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục ở Việt Nam

		Dương Thị Nhẫn

		Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân

		610-614

		2017



		4

		Effect of Fukuzawa Yukichi's educational ideologies on ideological changes of Phan Boi Chau

		Dương Thị Nhẫn

		Journal of Education Research

		13-23

		2018



		5

		University autonomy – a solution for university education improvement in Vietnam

		Dương Thị Nhẫn

		Hội thảo khoa học quốc tế: Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: xu hướng Việt Nam và thế giới” NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

		257-263

		2018



		6

		Right to freedom of belief and religion in constitution of Vietnam

		Dương Thị Nhẫn

		International journal of Humanities and Social Science Research

		187-192

		2019



		7

		Socializing higher education in a number of Asian countries and lessons for Vietnam from a philosophical perspective

		Trương Thị Thanh Quý, Dương Thị Nhẫn

		International journal of Humanities Social Sciences and Education

		69-73

		2019



		8

		Assuring environmental equity rights of human in Vietnam

		Đỗ Hương Giang, Dương Thị Nhẫn

		American research journal of Humanities and Social Science

		27-32

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tư tưởng con người độc lập của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm “Khuyến học”

		Dương Thị Nhẫn

		Nghiên cứu Đông Bắc Á

		41-49

		2012



		2 

		Tư tưởng giáo dục chủ yếu của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm “Khuyến học”

		Dương Thị Nhẫn

		Nghiên cứu Đông Bắc Á

		70-78

		2013



		3

		Nâng cao tính thực tiễn trong bài giảng môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

		Dương Thị Nhẫn

		Kỷ yếu Hội thảo Khoa học trường ĐH Sư phạm

		

		2013



		4

		Từ “dân” đến “dân vận” trong tư tưởng Hồ Chí Minh

		Dương Thị Nhẫn

		Kỷ yếu Hội thảo Bộ môn LLCT “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận trong nhà trường”

		18-22

		2013



		5



		Giá trị nhân văn cao cả trong “Di chúc” của chủ tịch Hồ Chí Minh

		Dương Thị Nhẫn

		Kỷ yếu Hội thảo Bộ môn LLCT “45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh”

		12-18

		2014



		6

		Ảnh hưởng của tư tưởng duy tân về giáo dục của Yukichi Fukuzawa đối với xã hội Nhật Bản

		Dương Thị Nhẫn

		Nghiên cứu Đông Bắc Á

		70-77

		2015



		7

		Fukuzawa Yukichi và tư tưởng Thoát Á của ông

		Dương Thị Nhẫn,

Nguyễn Thị Thu Hằng

		Nghiên cứu Đông Bắc Á

		55-62

		2015



		8

		Tính cấp thiết của việc đổi mới tư duy kinh tế

		Dương Thị Nhẫn,

Ngô Thị Phương Thảo

		Kỷ yếu Hội thảo Bộ môn LLCT “Quá trình đổi mới tư duy kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2001 đến nay”

		05-08

		2015



		9

		Vận dụng tư tưởng của Fukuzawa Yukichi về nội dung giáo dục trong tác phẩm “Khuyến học” nhằm phát triển năng lực người học ở Việt Nam hiện nay

		Dương Thị Nhẫn

		Tri thức xanh

		68-73

		2015



		10

		Những thành tựu từ quá trình đổi mới tư duy kinh tế của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005 - 2015

		Dương Thị Nhẫn

		Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2015



		11

		 Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến một số phong trào duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

		Dương Thị Nhẫn

		Nghiên cứu Đông Bắc Á

		62-69

		2016



		12

		Ảnh hưởng tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến quá trình chuyển biến tư tưởng của tầng lớp nho sĩ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

		Dương Thị Nhẫn, Hữu Thị Hồng Hoa, Hà Thị Thu Hồng

		Nghiên cứu Đông Bắc Á

		51-58

		2016



		13

		Đông kinh Nghĩa thục của Việt Nam: Từ mô hình trường Đại học Keio ở Nhật Bản

		Dương Thị Nhẫn

		Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		9-14

		2016



		14

		Phương pháp học tập trong tác phẩm “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi và ý nghĩa đương thời của nó

		Dương Thị Nhẫn, Đỗ Duy Tú

		Nghiên cứu Đông Bắc Á

		53-59

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Tác động của đổi mới tư duy kinh tế đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020

		Tỉnh Thái Nguyên

		2015

		2017

		

		x

		

		



		2

		Tư tưởng duy tân về giáo dục của Fukuzawa Yukichi và bài học kinh nghiệm đối với công cuộc cải cách giáo dục Việt Nam hiện nay

		Đại học

		2015

		2017

		

		x

		

		



		3

		Nâng cao chất lượng đào tạo theo hình thức tín chỉ tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên qua 10 năm thực hiện (2006-2016), mã số: T2016-79

		Trường

		2016

		2018

		

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Trường Đại học Passau, Đức

		Tham dự Hội thảo quốc tế

		20/5 – 29/5

		2019

		x

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 8 tháng 6 năm 2020



NGƯỜI KHAI











Dương Thị Nhẫn
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy         2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 25/05/1982                           4. Nơi sinh: TP Thái Nguyên, Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Tiên Phong, Phổ Yên, Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tổ 1, Phường Tân Lập 


Quận (Huyện): Thành phố Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0989310394

Fax:...................................................... 


Email: ntthuthuy@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên hạng III      Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66 Thời điểm hưởng:01/04/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 25/02/2008        Thâm niên trong ngạch:.12 năm 4 tháng



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Lý luận Chính trị

Điện thoại: 0208.3647766   Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2001

		Triết học

		ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN-VN

		2005

		TT



		Bằng 2 

		2011

		Ngôn ngữ Anh

		Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN-VN

		2014

		TT



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		Triết học

		ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN-VN

		2009

		NT



		Tiến sĩ 

		2014

		CNXHKH

		Học viện Chính trị Quốc gia HCM

		2019

		NT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Ngôn ngữ Anh

		Cử nhân

		2014

		Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

		TT





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		13/10/2005 đến 30/5/2006

		GV hợp đồng

		Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên



		01/06/2006 đến 06/01/2010

		GV

		Trường ĐHKTCN - ĐHTN



		07/1/2010-10/06/2020

		Trưởng Bộ môn LLCT

		Trường ĐHKTCN – ĐHTN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Phát huy giá trị gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình văn hóa ở vùng đồng bằng Sông Hồng hiện nay

		NXB Khoa học Xã hội

		2020

		Sách chuyên khảo



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị tại trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Hội thảo khoa học Khoa KHCB 

		

		2011



		2

		Giữ gìn và phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo"

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tạp chí Dân tộc. Mã số ISSN 1859-1345, số 143, tháng 11 năm 2012.




		19-21

		2012



		3

		Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Những NLCB của CNML tại trường ĐH KTCN

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Hội thảo khoa học Khoa KHCB 2012

		95-102

		2012



		4

		Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên, Cán bộ viên chức – một giải pháp cơ bản để làm tốt công tác Dân vận trong Nhà trường

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và vận dụng tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Thái Nguyên – HTKH cấp Trường

		87- 92

		2013



		5

		Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT tại Trường ĐH KTCN

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Hội thảo KH Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên

		153-160

		2013



		6

		Tinh thần tin vào dân, dựa vào dân trong tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

		54-59




		2014



		7

		Giảm thiểu, ngăn chặn bạo lực học đường từ giáo dục gia đình

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Thông tin Chủ nghĩa Xã hội – Lý luận và thực tiễn, số 46, tháng 06 – 2015

		17-19,27

		2015



		8

		Một số phương hướng, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh quá trình đổi mới tư duy lý luận ở nước ta trong thời gian tới

		Nguyễn Thị Thu Thủy; Hoàng Thị Hải Yến

		Quá trình đổi mới tư duy kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên từ năm 2001 đến nay

		72-79

		2015



		9

		Phát huy vai trò người Thầy trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị

		Nguyễn Nam Hưng; Nguyễn Thị Thu Thủy

		Dạy học các môn Lý luận chính trị trong trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông – ĐH Sư phạm

		70-73




		2015



		10

		Phát huy giá trị văn hóa gia đình trong bối cảnh hiện nay

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 390, 12/2016 mã số ISSN: 0866-8655

		49-51

		2016



		11

		Yếu tố ảnh hưởng đến việc phát huy giá trị gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam hiện nay

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tạp chí Dân tộc, số 184, 7/2016, mã số ISSN: 1859-1345

		53-55

		2016



		12

		Kế thừa và phát huy giá trị gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình văn hóa

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tạp chí Lao động và Công đoàn, số 599, 7/2016, mã số ISSN: 0866-7578

		14-15




		2016



		13

		Lễ hội Kỳ Yên với đời sống người dân Nam Bộ: Quá khứ và hiện tại

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 48 với sự phát triển bền vững Tây Nam Bộ

		413-419




		2016



		14

		Phát huy vai trò của cán bộ cấp xã trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn ở Vĩnh Phúc

		Nguyễn Thị Thu Thủy; Nguyễn Nam Hưng

		Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc, 

		342-348

		2016



		15

		Xây dựng gia đình văn hóa ở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tạp chí Lao động và Công đoàn, số 630, 10/2017, mã số ISSN: 0866-7578

		42-43

		2017



		16

		Đạo đức truyền thống trong xây dựng văn hóa ở đồng bằng sông Hồng

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 400, 10/2017, mã số ISSN: 0866-8655

		27-29

		2017



		17

		Tăng cường giáo dục giá trị truyền thống của gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa ở vùng đống bằng sông Hồng hiện nay

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tạp chí Giáo dục lý luận, số 266, 10/2017, mã số ISSN: 0868-3492

		65-69




		2017



		18

		Quan niệm của G. Rútxô về mục đích và đối tượng của giáo dục trong tác phẩm "Emile hay là về giáo dục"

		Trương Vũ Long; Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tinh thần khai sáng Pháp thế kỷ XVIII – Trường Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM

		20-29




		2017



		19

		Phát huy vai trò văn hóa gia đình trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp

		407-412

		2017



		20

		Chủ nghĩa Mác - Lênin về gia đình và vận dụng của Đảng ta thời kỳ đổi mới

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về Chủ nghĩa xã hội khoa học-Những giá trị bền vững và những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển - Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học - Học viện CTQG Hồ Chí Minh

		393-397

		2017



		21

		Tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số tháng 11/2018, ISSN: 1859-2694

		33-34

		2018



		22

		Phát triển văn hóa Việt Nam trong điều kiện hiện nay

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 414 tháng 12/2018, ISSN: 0866-8655

		27-29

		2018



		23

		Nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng lối sống cho sinh viên

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số Kỳ 1- 12/2019, ISSN: 1859-2694

		19-20

		2019



		24

		Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

		Nguyễn Thị Thu Thủy

		Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số Kỳ 2- 04/2020, ISSN: 1859-2694

		19-21

		2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Một số nội dung cơ bản của đạo đức Nho giáo và vai trò, ý nghĩa của nó với việc hoàn thiện con người Việt Nam hiện nay

		Cơ sở

		2009

		2009

		Khá

		

		

		NT



		2

		Quan niệm về con người trong lịch sử triết học Trung Quốc cổ đại giai đoạn Xuân Thu - Chiến Quốc và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng con người mới Việt Nam hiện nay

		Cơ sở

		2010

		2010

		Tốt

		

		

		NT



		

		Phép biện chứng duy vật trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

		Cơ sở

		2011

		2011

		Tốt

		

		

		NT



		

		Vai trò của giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng đạo đức con người mới ở Việt Nam hiện nay

		Cơ sở

		2012

		2012

		Khá

		

		

		NT



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC


		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Nam Hưng       2. Nam/ Nữ: Nam                                            



		3. Năm sinh: 1987 4. Nơi sinh: Vĩnh Tiến-Vĩnh Lộc-Thanh Hóa



		5. Nguyên quán: Vĩnh Tiến-Vĩnh Lộc-Thanh Hóa



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Phú Xá 


Quận (Huyện) Thành phố Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0979319204

Fax:...................................................... 


Email: namhung1987@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                  Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên Mã số ngạch: V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.0 Thời điểm hưởng: 1/6/2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: …..                   Thâm niên trong ngạch:    8 năm 



		12ª. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :…................................................. 


12.3. Giáo Sư Năm phong :…................................ Nơi phong :…................................................. 



		12b. Danh hiệu được phong tặng : 


Tên danh hiệu :…........................................................ Năm phong tặng :…...................................


Tên danh hiệu :….........................................................Năm phongtặng :….................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại : 


Tên cơ quan : Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý luận Chính trị 


Điện thoại: 0979319204 Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2007

		Triết học

		Đại học KHXH& NV- Việt Nam

		2011

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Triết học

		Đại học KHXH& NV- Việt Nam

		2014

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl – ITP 460

		2016

		

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 02/2012 đến 08/2013

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản – ĐHKTCN



		Từ 09/2013 đến nay

		Giảng viên

		Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN



		Từ 9/2015 đến nay

		Giảng viên, Liên chi Hội trưởng Hội sinh viên

		Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN



		Từ 11/2017 đến nay

		Giảng viên; Trợ lý Khoa học, Chủ nhiệm CLB Tuyên truyền; Liên chi Hội trưởng Hội sinh viên

		Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		





		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp với sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

		Nguyễn Nam Hưng

		Kỷ yếu Hội thảo KH BM LLCT: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận trong nhà trường”

		56-61

		2014



		2 

		Phát huy vai trò người Thầy trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị.

		Nguyễn Nam Hưng


Nguyễn Thị Thu Thủy

		Kỷ yếu Hội thảo KH Trường ĐHSP Thái Nguyên: “Nâng cáo chất lượng giảng dạy các môn Lý luận Chính trị tại các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay”

		37-42

		2014



		3

		Khai thác tiềm năng du lịch của di sản văn hóa Thành nhà Hồ phục vụ du lịch văn hóa xứ Thanh. 

		Nguyễn Nam Hưng




		Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 45.

		289-295

		2014



		4

		Dân chủ trong giáo dục tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

		Nguyễn Nam Hưng




		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN

		72-75

		2015



		5




		Vấn đề "Là chủ" và "Làm chủ" ở biển Đông hiện nay 

		Nguyễn Nam Hưng




		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay”

		78-82

		2015



		6

		Vận dụng tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay

		Trương Vũ Long


Nguyễn Nam Hưng




		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay”

		141-151

		2015



		7

		Quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ thể và phương pháp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

		Nguyễn Nam Hưng


Nguyễn Thị Thu Hoàn


Phạm Thị Thu, 

		Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay"

		88-92

		2015



		8

		Phát huy vai trò của đồng bào Công giáo trong xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ" 

		Nguyễn Nam Hưng

		Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 48 với sự phát triền bền vững Tây Nam Bộ.

		369-374

		2016



		9

		Vị trí vấn đề đoàn kết trong tư duy và hành động thực tiễn của Hồ Chí Minh

		Nguyễn Nam Hưng

		Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Hồ Chí Minh tầm nhìn thời đại"

		495-508

		2016



		10

		Phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới vùng Tây Bắc

		Nguyễn Nam Hưng

		Kỷ yếu Hội thảo: “Lý luận và thực tiễn về chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

		198-204

		2016



		11

		Vai trò của ý thức hệ trong mối quan hệ Việt – Trung. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

		Nguyễn Nam Hưng

		Kỷ yếu Hội nghị khoa học – sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên, lần thứ III năm 2016.

		62-69

		2016



		12

		Một số yêu cầu trong công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh miền núi phía Bắc

		Nguyễn Nam Hưng


Vũ Văn Đạt

		Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: “Xây dựng đời sống văn hóa Nông thôn mới – khu vực Vùng núi phía Bắc”, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

		51-58

		2016



		13

		Đẩy mạnh công tác dân vận trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Giang dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

		Nguyễn Nam Hưng Phạm Thị Hạnh

		Kỷ yếu Hội nghị Khoa học: “Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Hà Giang”. Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật – Hội thào lần 49.

		9-14

		2016



		14

		Phát huy vai trò của cán bộ cấp xã trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn ở Vĩnh Phúc hiện nay

		Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Nam Hưng

		Kỷ yếu Hội nghị Khoa học: “Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc”. Câu lạc bộ Khao học – Công nghê các trường đại học Kỹ thuật – Hội thào lần 50.

		53-59

		2017



		15

		Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp hiện nay, 

		Nguyễn Nam Hưng 


Dương Thị Hòa Nghĩa


Văn Thị Lý:

		Hội thảo Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật – Hội thào lần 51.

		390-395

		2017



		16

		Du lịch nông nghiệp - nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp hiện nay 

		Nguyễn Nam Hưng

		Kỷ yếu Hội thảo Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật – Hội thào lần 51.

		396-400

		2017



		17

		Quan niệm của G. Rútxô về tự do và bình đẳng ở trạng thái xã hội dân sự trong tác phẩm BÀN VỀ KHẾ ƯỚC XÃ HỘI

		Nguyễn Nam Hưng

		Kỷ yếu hội thảo khoa học "Tinh thần khai sáng Pháp thế kỷ XVIII", Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM, 

		30-38.

		2017



		18

		Bàn về dân chủ trong Hương ước của Làng Việt truyền thống,Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 

		Nguyễn Nam Hưng


Dương Thị Hòa Nghĩa 




		Kỷ yếu Hội thảo khoa học "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY LỊCH SỬ TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO"

		123-130

		2017



		19

		Phong cách độc lập - tự chủ trong tư duy và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, 

		Nguyễn Nam Hưng

		Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 2017.




		233-237

		2017



		20

		Phát huy vai trò người Thầy nhằm nâng cao chất lượng các môn Lý luận Chính trị tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		Nguyễn Nam Hưng

		Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương.




		65-69

		2018



		21

		Một số yêu cầu đối với người đứng đầu trong công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

		Nguyễn Nam Hưng

		Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trường Đại học KTCN

		61-71

		2018



		22

		Online training and ít basic benefits in education, Online Education: Opportunities and Challenges

		 Trương Vũ Long - Nguyễn Nam Hưng

		NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tháng 3/2019

		

		2019



		23

		Spiritual Tourism Development in Vietnam 


and Its corollaries to Religion - Spirituality

		Nguyễn Nam Hưng

		Hội thảo khoa học Quốc tế: Các vấn đề Kinh tế, Xã hội và Môi trường trong phát triển

		

		2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


...........................................................................................................................................................





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 8 tháng  6 năm 2020

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Nam Hưng


























